
TT Họ và Tên Giới tính Ngày Tháng Năm Nơi công tác Số điện thoại Địa chỉ email Lớp Ghi chú

1 Nguyễn Cao Cường Nam 18 07 1990 Trường TH&THCS Kiên Bình 2, Kiên Lương 0946124997 kaokeung1990@gmail.com 1

2 Mai Thị Mỹ Châu Nữ 09 09 1989 Trường TH Ngọc Chúc, Giồng Riềng 0866276292 chaumtm.c1ngocchuc1@giongrieng.edu.vn 1

3 Huỳnh Thị Mỹ Chi Nữ 02 01 1990 Trường TH Nam Yên 2, An Biên, An Biên 0948965552 daochi1008@gmail.com 1

4 Hồ Thị Thùy Dương Nữ 19 09 1989 Trường TH số 1 xã Vĩnh Tuy, Gò Quao 0974301708 thuyduongvn1989@gmail.com 1

5 Phạm Ngọc Đang Nữ 06 05 1990 Trường Tiểu học Thạnh Hòa 2, Giồng Riềng 0984849064 dangpn.c1thanhhoa2@giongrieng.edu.vn 1

6 Võ Bình Đẳng Nam 05 04 1991 Trường TH Vĩnh Thắng, Gò Quao 0762960969 binhdang.vb@gmail.com 1

7 Lê Ngọc Đính Nữ 13 10 1988 Trường TH Thị Trấn Giồng Riềng 3, Giồng Riềng 0943508385 dinhln.c1giongrieng3@giongrieng.edu.vn 1

8 Võ Thị Ngọc Giàu Nữ 15 08 1985 Trường TH&THCS Ngọc Thành, Giồng Riềng 0947433995 giauvtn.c1ngocthanh2@giongrieng.edu.vn 1

9 Trần Quốc Hải Nam 27 12 1995 Trường TH Thị trấn Gò Quao, Gò Quao 0969424775 haitran2712@gmail.com 1

10 Nguyễn Thi Thu Hằng Nữ 15 07 1993 Trường TH Vĩnh Phước A 2, Gò Quao 0919170478 hang20102014@gmail.com 1

11 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 10 10 1989 Trường TH&THCS Ngọc Thuận, Giồng Riềng 0838910117 hangntm.c1ngocthuan2@giongrieng.edu.vn 1

12 Nguyễn Thúy Hằng Nữ 24 10 1992 Trường TH Bàn Tân Định 3, Giồng Riềng 0763851544 hangnt.c1hoaan2@giongrieng.edu.vn 1

13 Thái Thị Thúy Kiều Nữ 09 03 1988 Trường TH Thạnh Hưng 2, Giồng Riềng 0369282051 kieuttt.c1thanhhung2@giongrieng.edu.vn 1

14 Thị Huệ Liên Nữ 01 01 1987 Trường TH2 VHH NAM, Gò Quao 0383388634 thihuelien@gmail.com 1

15 Nguyễn Thị Ái Liên Nữ 25 08 1987 Trường TH Thạnh Hưng 1, Giồng Riềng 0987700994 liennta.c1thanhhung1@giongrieng.edu.vn 1

16 Trần Thị Trúc Linh Nữ 20 08 1990 Trường TH Hưng Yên 1, An Bien, An Biên 0356251139 trantruclinh47@gmail.com 1

17 Danh Thị Khánh Loan Nữ 15 05 1985 Trường TH số 1Vĩnh Phước B, Gò Quao 0819751971 khanhloan1985@gmail.com 1

18 Trần Thị Loan Nữ 20 04 1991 Trường TH Trần Quốc Toản, Kiên Hải 0358845125 tranloan20491kg@gmail.com 1

19 Phạm Chúc Ly Nữ 03 10 1983 Trường TH Hòn Tre, Kiên Hải 0852127617 pclytieuhochontre@gmail.com 1

20 Võ Thị Yến Ly Nữ 13 12 1989 TH Đông Yên 3, An Biên, An Biên 0394889919 ycnlykg@gmail.com 1

21 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 05 10 1993 Trường TH xã Định Hòa 1, Gò Quao 0349748902 maitran93kg@gmail.com 1

22 Nguyễn Thị Mai nữ 25 09 1990 Trường Tiểu học 2 Vĩnh Hoà Hưng Bắc, Gò Quao 0972545086 maimainguyen2509@gmail.com 1

23 Phùng Thị Hằng Ni Nữ 12 02 1992 Trường TH số 3 xã Vĩnh Tuy, Gò Quao 0774084062 phungthihangni1992@gmail.com 1

(Kèm theo Công văn số 2008/SGDĐT-GDTrH&GDTX, ngày 21/6/2023 của Sở GDĐT)
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24 Phạm Thị Nguyệt Nữ 06 06 1992 Trường TH Thạnh Lộc 2, Giồng Riềng 0394183194 nguyetpt.c1thanhloc2@giongrieng.edu.vn 1

25 Trần Thị Mỹ Nhân Nữ 01 01 1985 Trường TH Định  An 3, Gò Quao 0383636344 mynhantran2015@gmail.com 1

26 Nguyễn Thị Mỹ Nhân Nữ 16 10 1990 Trường TH Đông Yên 3, An Biên, An Biên 0942483366 mannhi1610@gmail.com 1

27 Mai Hồng Nhi Nữ 18 05 1989 Trường TH Ngọc Thành, Giồng Riềng 0944559242 nhi.mhc1ngocthanh1@giongrieng.edu.vn. 1

28 Nguyễn Thị Mỹ Phẩm Nữ 01 01 1986 Trường Tiểu học Định Hòa 3, Gò Quao 0356126716 myphamn00@gmail.com 1

29 Thạch Thị Sa Phuông Nữ 24 05 1987 Trường TH Vĩnh Hoà Hưng Bắc 1, Gò Quao 0989064089 saphuongthach@gmail.com 1

30 Danh Thị Tiên Nữ 11 11 1988 Trường TH&THCS Ngọc Chúc, Giồng Riềng 0383388259 tiendt.c1ngocchuc4@giongrieng.edu.vn 1

31 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 06 07 1992 Trường TH Tây Yên A1, An Biên, An Biên 0943001887 thuytientya1@gmail.com 1

32 Mã Minh Tới Nam 28 12 1987 Trường TH&THCS Hòa Chánh 3, UMT 0916602883 maminhtoi@gmail.com 1

33 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ 20 12 1985 Trường TH Thị Trấn Giồng Riềng 2, Giồng Riềng 0972353698 tuntc.c1thanhloc1@giongrieng.edu.vn 1

34 Nguyễn Văn Tửng Nam 22 12 1981 Trường TH số 1 xã Vĩnh Tuy, Gò Quao 0838866113 nguyenvantungvt11981@gmail.com 1

35 Phạm Tấn Tường Nam 17 11 1985 Trường TH&THCS Bàn Thạch, Giồng Riềng 0975323637 tuongpt.c1banthach2@giongrieng.edu.vn 1

36 Lư Thị Thảo Nữ 04 11 1979 Trường TH Thị trấn Gò Quao, Gò Quao 0939850580 luthithao1979ttgq1@gmail.com 1

37 Hoàng Thị Thắm Nữ 2 04 1996 Trường TH Bình An 2, Châu Thành 0888466855 thamgvta204@gmail.com 1

38 Nguyễn Anh Thơ Nam 18 11 1989 Trường TH&THCS Hoà An, Giồng Riềng 0939868326 thona.c1hoaan1@giongrieng.edu.vn 1

39 Lê Hồng Thúy Nữ 15 08 1989 Trường TH Ngọc Chúc, Giồng Riềng 0383426392 thuylh.c1ngocchuc2@giongrieng.edu.vn 1

40 Lý Thị Thu Trang Nữ 31 05 1989 Trường TH Thạnh Bình 2, Giồng Riềng 0774011799 trangltt.c1thanhbinh2@giongrieng.edu.vn 1

41 Danh Hà Bích Trâm Nữ 03 10 1991 Trường TH Long Thạnh 4, Giồng Riềng 0917462704 tramdhb.c1longthanh4@giongrieng.edu.vn 1
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TT Họ và Tên Giới tính Ngày Tháng Năm Nơi công tác Số điện thoại Địa chỉ email Lớp Ghi chú

1 Vũ Thuỳ Anh Nữ 23 11 1976 Trường TH Dương Đông 2, Phú Quốc 0946309429 thuyanhthdd2@gmail.com 2

2 Huỳnh Thị Kim Chi Nữ 23 07 1978 Trường Tiểu Học Dương Đông 3, Phú Quốc 0832099504 chihuynh.pq@gmail.com 2

3 Đặng Thị Dình Nữ 17 05 1983 Trường TH&THCS Phong Đông, Vĩnh Thuận 0837586997 dtdinh@vinhthuan.edu.vn 2

4 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 05 04 1994 Trường TH & THCS Vàm Rầy, Hòn Đất 0346662515 ntthuydung94@gmail.com 2

5 Nguyễn Thị Yến Duy Nữ 20 08 1988 Trường TH Tân Hội 1, Tân Hiệp 0378252704 nguyenthiyenduy1102@gmail.com 2

6 Nguyễn Thị Duyên Nữ 26 12 1994 Trường TH&THCS Nam Du, Kiên Hải 0877045440 nguyenduyen1226@gmail.com 2

7 Lê Lâm Thanh Giang Nữ 23 01 1995 Trường Tiểu học Dương Đông 1, Phú Quốc 0356802095 lelamthanhgiang231@gmail.com 2

8 Danh Thị Thúy Hà Nữ 02 04 1994 Trường TH&THCS Thạnh Đông 1, Tân Hiệp 0963891424 thuyha2494@gmail.com 2

9 Phạm Thị Hồng Hạnh Nữ 21 03 1993 Trường TH Tân Hòa 2, Tân Hiệp 0775877780 phamthihonghanh7780@gmail.com 2

10 Hồ Thị Mỹ Hảo Nữ 25 12 1995 Trường TH-THCS Bãi Thơm, Phú Quốc 0989024873 hothimyhao1995@gmail.com 2

11 Trần Thị Thúy Hằng Nữ 15 09 Trường TH Thị Trấn 2, An Minh 0949333644 hangttt421@anminh.edu.vn 2

12 Nguyễn Trí Hiếu Nam 13 06 1979 Trường TH- THCS An Thới 2, Phú Quốc 0793948494 nguyentrihieupq@gmail.com 2

13 Dương Thị Cẩm Hồng Nữ 23 01 1995 Trường TH Bình An, Kiên Lương 0817113172 camhong2301@gmail.com 2

14 Trần Thị Minh Huệ Nữ 11 10 1992 Trường TH&THCS Kiên Bình 1, Kiên Lương 0367619949 minhhue261192@gmail.com 2

15 Bùi Thị Minh Huệ Nữ 15 01 1987 Trường TH&THCS Thổ Sơn, Hòn Đất 0389096092 ms.bminhhue@gmail.com 2

16 Trần Bích Huyền Nữ 11 05 1987 Trường TH Danh Thợi, Giồng Riềng 0854992737 huyentb.c1danhthoi@giongrieng.edu.vn 2

17 Đặng Thanh Huyền Nữ 22 11 1993 Trường TH-THCS Tân An, Tân Hiệp 0964874946 dangthanhhuyen221193@gmail.com 2

18 Danh Hương Nam 22 10 1989 Trường TH Bàn Tân Định, Giồng Riềng 0917288382 huongd.c1bantandinh2@giongrieng.edu.vn 2

19 Nguyễn Thị Mai Hường Nữ 24 12 1993 Trường TH Bình An, Kiên Lương 0947389759 maihuongrose@gmail.com 2

20 Trần Thị Kiều Nữ 24 02 1990 Trường TH- THCS An Thới 2, Phú Quốc 0366856859 trankieu240290@gmail.com 2

21 Huỳnh Thị Kim Nữ 16 03 1986 Trường TH&THCS Huỳnh Tố, Giồng Riềng 0943293915 kimht.c1nguyenhuong@giongrieng.edu.vn 2

22 Giang Thị Kim Liên Nữ 13 12 1988 Trường THTT Kiên Lương 3, Kiên Lương 0834246680 liennguyenkl3@gmail.com 2

(Kèm theo Công văn số 2008/SGDĐT-GDTrH&GDTX, ngày 21/6/2023 của Sở GDĐT)
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23 Trần Thị Hồng Linh Nữ 29 10 1993 Trường TH Đông Hòa 4, An Minh 0373841076 honglinhcute2910@gmail.com 2

24 Hứa Thị Thuỳ Linh Nữ 11 08 1995 Trường TH Trần Thệ, Giang Thành 0973181126 linhhtt.c1tt@giangthanh.edu.vn 2

25 Bùi Thị Lý Nữ 19 06 1987 Trường TH TT Kiên Lương 2, Kiên Lương 0388633400 buithilykl2@gmail.com 2

26 Phùng Thị Tuyết Minh nữ 27 10 1986 Trường TH TT Kiên Lương 1, Kiên Lương 0975010840 tuyetminhthkl1@gmail.com 2

27 Nguyễn Thị Cao Mơ Nữ 17 06 1992 Trường TH Bình Minh, Vĩnh Thuận 0946909910 ntcmo@vinhthuan.edu.vn 2

28 Văn Tố Ni Nữ 25 09 1992 Trường TH Vĩnh BÌnh Bắc 1, Vĩnh Thuận 0888663711 toni0944725992@gmail.com 2

29 Hồ Quỳnh Nga Nữ 08 09 1991 Trường Tiểu học Cửa Dương 1, Phú Quốc 0901055931 ngaquynh24@gmail.com 2

30 Bùi Thị Mỹ Ngân Nữ 19 07 1989 Trường TH Thị Trấn 2, Vĩnh Thuận 0946433402 btmngan@vinhthuan.edu.vn 2

31 Hoàng Thị Nhanh Nữ 19 02 1991 Trường TH Đông Hưng 2, An Minh 0818629169 nhanhhoang321@gmail.com 2

32 Sơn Thị Kim Phụng Nữ 17 03 1988 Trường TH Thổ Sơn, Hòn Đất 0374341624 sonthikimphung105dt@gmail.com 2

33 Huỳnh Thị Cẩm Quỳnh Nữ 15 09 1980 Trường Tiểu học Dương Đông 4, Phú Quốc 0975047487 camquynhth2@gmail.com 2

34 Hà Thị Như Tâm Nữ 17 08 1980 Trường TH và THCS Nguyễn Trung Trực, Phú Quốc 0983392562 nhutam@gmail.com 2

35 Châu Ton Nam 19 03 1983 Trường TH&THCS Bình Trị, Kiên Lương 0939092903 machthienhuygv@gmail.com 2

36 Nguyễn Thị Tuyến nữ 28 09 1986 Trường TH TT Kiên Lương 1, Kiên Lương 0988188880 nguyenthituyen.tuyen@gmail.com 2

37 Lương Thị Kim Tuyến Nữ 20 10 1985 Trường Tiểu học Dương Tơ 2, Phú Quốc 0985833736 tuyenluongpq142@gmail.com 2

38 Võ Thị Bích Thảo Nữ 01 11 1998 Trường TH Võ Văn Kiệt, Vĩnh Thuận 0815439956 vtbthao@vinhthuan.edu.vn 2

39 Lê Thị Thu Thảo Nữ 26 09 1992 Trường TH- THCS An Thới 2, Phú Quốc 0349748767 lethithuthaoat2@gmail.com 2

40 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 04 02 1990 Trường TH Mương Kinh, Hòn Đất 0944220058 vungockhanhbang1812@gmail.com 2

41 Nguyễn Thị Diễm Trang Nữ 22 02 1988 Trường TH&THCS Tân Thuận 2, Vĩnh Thuận 0939691671 ntdtrang@vinhthuan.edu.vn 2

42 Trần Thị Thu Sương Nữ 10 08 1987 Trường TH&THCS Hòa Thuận, Giồng Riềng 0939899435 Suongttt.c1hoathuan3@.giongrieng.edu.vn 2

43 Vũ Thị Yến Nữ 08 05 1977 Trường THTT Kiên Lương 3, Kiên Lương 0916820433 vuthiyenkg77@gmail.com 2
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TT Họ và Tên Giới tính Ngày Tháng Năm Nơi công tác Số điện thoại Địa chỉ email Lớp Ghi chú

1 Lê Thị Bé Bảy Nữ 17 04 1980 Trường THCS Bình An, Châu Thành 0918802309 lephangiangson@gmail.com 3

2 Mai Thị Biên Nữ 05 05 1974 Trường THCS TT Kiên Lương 1, Kiên Lương 0918528575 maithibien1974@gmail.com 3

3 Nguyễn Thị Bình Nữ 05 10 1977 Trường TH- THCS An Thới 2, Phú Quốc 0987765033 binhat12@gmail.com 3

4 Tạ Thanh Cường Nam 06 04 1977 Trường TH&THCS Cừ Đứt, Hà Tiên 0919632939 cuong.tta1977@gmail.com 3

5 Phạm Hoàng Thủy Châu Nữ 03 02 1976 Trường THCS TT Kiên Lương 1, Kiên Lương 0399884488 thuychau76thcskl1@gmail.com 3

6 Trương Thùy Diễm Châu Nữ 05 07 1979 Trường TH&THCS Tân Hiệp A2, Tân Hiệp 0916515169 dchau1979@gmail.com 3

7 Nguyễn Thị Diệu Nữ 13 05 1976 Trường TH và THCS Nguyễn Trung Trực, Phú Quốc 0906041379 nguyendieu1976@gmail.com 3

8 Nguyễn Thị Phương Dung Nữ 28 03 1983 Trường TH&THCS Sơn Hải, Kiên Lương 0326069299 nguyenphuongdung099@gmail.com 3

9 Huỳnh Thùy Dương Nữ 01 08 1994 Trường TH- THCS An Thới 2, Phú Quốc 0939906907 duonghuynh907@gmail.com 3

10 Nguyễn Vĩnh Đại Nam 21 04 1972 Trường TH&THCS thị trấn Tân Hiệp, Tân Hiệp 0796937959 dainguyenvinh2@gmail.com 3

11 Nguyễn Thị Hà Nữ 06 01 1980 Trường THCS Dương Hòa, Kiên Lương 0976413691 nguyenhaklg80@gmail.com 3

12 Hồ Thị Xuân Hằng Nữ 19 06 1973 Trường THCS Đông Hồ, Hà Tiên 0948337800 xuanhanghothi@gmail.com 3

13 Trần Thị Kim Hằng Nữ 04 05 1980 Trường THCS Đường Xuồng, Giồng Riềng 0834510055 kimhang04051980@gmail.com 3

14 Trần Thị Hiền Nữ 12 05 1977 Trường THCS Bình An, Kiên Lương 0972450440 hientt.c2binhan@gmail.com 3

15 Trần Kim Hiền Nữ 01 01 1988 Trường THCS Đông Hưng, An Minh 0975736201 hientk33@gmail.com 3

16 Lê Minh Hiếu Nam 09 06 1991 Trường PTDTNT THCS Hà Tiên, Hà Tiên 0907061108 leminhhieu09061991@gmail.com 3

17 Trịnh Thị Mỹ Húa Nữ 13 11 1984 Trường TH&THCS Pháo Đài, Hà Tiên 0907 288 259 trinhthimyhua@gmail.com 3

18 Phạm Thị Kim Huê Nữ 18 01 1979 Trường TH & THCS Cửa Dương, Phú Quốc 0979247969 huephamkg@gmail.com 3

19 Nguyễn Thanh Huy Nam 05 07 1971 Trường THCS Thạnh Đông, Tân Hiệp 0907441806 thanhhuyip@gmail.com 3

20 Dương Đình Khương Nam 11 07 1979 Trường THCS An Thới 1, Phú Quốc 0386892922 dinhkhuongpq1979@gmail.com 3

21 Huỳnh Thị Thuỳ Linh Nữ 21 02 1972 Trường THCS Minh Lương, Châu Thành 0856132797 huynhthithuylinh2018@gmail.com 3

22 Dương Nhật Linh Nữ 02 09 1980 Trường TH&THCS Thổ Sơn, Hòn Đất 0984242567 Dnlinh80@gmail.com 3

23 Huỳnh Hoàng Long Nam 11 03 1974 Trường THCS Võ Trường Toản, Rạch Giá 0916527717 longvtt2021@gmail.com 3

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
(Kèm theo Công văn số 2008/SGDĐT-GDTrH&GDTX, ngày 21/6/2023 của Sở GDĐT)
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24 Dương Thị Mai Nữ 05 06 1992 Trường TH&THCS Bình Trị, Kiên Lương 0395608722 duongmaiklg@gmail.com 3

25 Thái Thị Mỵ Nữ 18 03 1980 Trường THCS An Thới 1, Phú Quốc 0989034202 mythaithi@gmail.com 3

26 Phan Trần Như Ngọc Nữ 09 05 1979 Trường THCS Bình An, Kiên Lương 0366369361 ngocptn.c2binhan@gmail.com 3

27 Nguyễn Thị Thanh Nhựt Nữ 16 03 1983 Trường THCS Thạnh Bình, Giồng Riềng 0812045484 nhutntt.c2thanhbinh@giongrieng.edu.vn 3

28 Huỳnh Thị Ngọc Phương Nữ 06 07 1981 Trường THCS Thạnh Hưng, Giồng Riềng 0947813464 phuonghtn.c2thanhhung@giongrieng.edu.vn 3

29 Đinh Thế Tài Nam 26 12 1980 Trường TH&THCS Hoà An, Giồng Riềng 0919381382 taianhvan1980@gmail.com 3

30 Nguyễn Trí Tài Nam 21 05 1980 Trường TH-THCS Bãi Thơm, Phú Quốc 0912306960 nguyentritai.nguyen@gmail.com 3

31 Trình Thị Phương Tâm Nữ 25 01 1972 Trường THCS TT Kiên Lương 1, Kiên Lương 0348791879 ttptam1972@gmail.com 3

32 Võ Thị Mỹ Tiên Nữ 09 06 1994 Trường TH&THCS Nam Du, Kiên Hải 0329569490 vothi.mytien94@gmail.com 3

33 Giang Hồng Tuấn Nam 15 10 1976 Trường THCS Bình San, Hà Tiên 0986264246 gianghongtuan@gmail.com 3

34 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 19 05 1996 Trường TH- THCS An Thới 2, Phú Quốc 0389539835 tuyetbangagu@gmail.com 3

35 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 15 08 1978 Trường THCS thị trấn Tân Hiệp, Tân Hiệp 0918574484 phuongthaoavthcs@gmail.com 3

36 Phạm Bích Vân Nữ 01 01 1982 Trường THCS TT Kiên Lương 1, Kiên Lương 0919722144 pbvan68@gmail.com 3
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1 Nguyễn Tạo Anh Nam 02 02 1979 Trường THCS&THPT Vĩnh Phong 0833322277 taoanhnguyen@gmail.com 4

2 Trần Thị Kim Ánh Nữ 06 10 1994 Trường TH-THCS Hàm Ninh, Phú Quốc 0907068653 tranthikimanh61094@gmail.com 4

3 Nguyễn Thanh Bình Nam 12 5 1973 Trường THCS Thị Trấn, Vĩnh Thuận 919828755 ntbinh@vinhthuan.edu.vn 4

4 Huỳnh Thị Phương Dung Nữ 06 06 1980 Trường THCS Nguyễn Trãi, Rạch Giá 0988422160 dunghuynhcva2014@gmail.com 4

5 Lý Kim Đông Nam 05 07 1980 Trường THCS&THPT Thới Quản 0358537541 lykimdongtq@gmail.com 4

6 Đậu Thị Hồng Giang Nữ 25 08 1991 Trường THCS Dương Đông 1, Phú Quốc 0963344114 honggiang250891@gmail.com 4

7 Bạch Ngọc Hiền Nữ 29 07 1987 Trường PT DTNT THCS Gò Quao 0988722220 bachhien.dtntgq@gmail.com 4

8 Nguyễn Thị Hiếu Nữ 10 10 1985 Trường TH&THCS Kiên Bình 2, Kiên Lương 0919193447 thaibang2908@gmail.com 4

9 Lương Hạnh Hoa Nữ 26 12 1985 Trường TH&THCS Kiên Bình 2, Kiên Lương 0393366169 luonghoa25251325@gmail.com 4

10 Ngô Thị Kim Hồng Nữ 31 07 1983 Trường THCS Dương Đông 1, Phú Quốc 0931069711 ngothikimhongpq@gmail.com 4

11 Hà Thị Hồng Nữ 12 02 1976 Trường THCS Ngô Quyền, Rạch Giá 0833666187 thubai1976@gmail.com 4

12 Danh Hùng Nam 19 09 1975 Trường THCS Thị Trấn Thứ Ba 1, An Biên 0984338592 Danhhung190975@gmail.com 4

13 Ngô Phát Huy Nam 01 10 1981 Trường THCS&THPT Vĩnh Hòa Hưng Bắc 0949155952 ngophathuy1981@gmail.com 4

14 Nguyễn Hữu Lành Nam 20 12 1979 Trường TH-THCS Phan Huy Chú, Rạch Giá 0919522241 nghualanh@gmail.com 4

15 Hà Thị Huỳnh Loan Nữ 21 06 1972 Trường THCS Dương Đông 1, Phú Quốc 0976487269 haloan072@gmai.com 4

16 Trần Viết Lợi Nam 10 10 1978 Trường THCS Đông Hòa, An Minh 0987918610 tranvietloi@rocketmail.com 4

17 Lê Hồng Nam Nam 11 01 1976 Trường THCS Đông Hòa, An Minh 0942931572 namlh509@anminh.edu.vn 4

18 Phạm Thị Nga Nữ 04 12 1970 Trường THCS Dương Đông 1, Phú Quốc 0901966565 phamngadd1@gmail.com 4

19 Nguyễn Thị Bích Ngân Nữ 02 02 1983 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận 0913341462 ntbngan@vinhthuan.edu.vn 4

20 Trần Văn Ngọc Nam 30 01 1972 Trường TH&THCS Huỳnh Tố, Giồng Riềng 0988051330 ngoctv.c2huynhto@giongrieng.edu.vn 4

21 Nguyễn Kim Ngọc Nữ 25 09 1975 Trường THCS Dương Đông 1, Phú Quốc 0778111779 ngocnguyen25975@gmail.com 4

22 Ngô Vị Nguyệt Nữ 18 04 1980 Trường THCS&THPT Mong Thọ 0913701918 nguyetnv@c3mongtho.edu.vn 4

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
(Kèm theo Công văn số 2008/SGDĐT-GDTrH&GDTX, ngày 21/6/2023 của Sở GDĐT)

UBND TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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23 Võ Thị Tuyết Nhung Nữ 10 05 1981 Trường THCS Dương Đông 1, Phú Quốc 0777847847 vonhungdd1@gmail.com 4

24 Trần Quỳnh Như Nữ 26 08 1978 Trường THCS Nguyễn Trãi, Rạch Gia 0853166118 Tranquynhnhu@yahoo.com 4

25 Bùi Thanh Nhựt Nam 16 04 1980 Trường TH&THCS Vinh Bình Bắc, Vĩnh Thuận 0975889910 btnhut@vinhthuan.edu.vn 4

26 Phạm Thị Hồng Phương Nữ 23 07 1978 Trường THCS Dương Đông 1, Phú Quốc 0984017855 phamthihongphuongpq@gmail.com 4

27 Đặng Kim Phượng Nữ 29 01 1983 Trường THCS Nguyễn Trãi, Rạch Giá 0918686875 phuongdk291@gmail.com 4

28 Nguyễn Thị Téo Nữ 30 10 1982 Trường THCS Hòa Chánh, UMT 0348136373 nguyenteovnpt@gmail.com 4

29 Ngô Trúc Thanh Nữ 29 11 1978 Trường THCS Mong Thọ A, Châu Thành 0941695343 huynhtrungphuong09k05@gmail.com 4

30 Huỳnh Ngọc Thảo Nữ 06 01 1985 Trường THCS và THPT Vĩnh Hòa Hưng Bắc 0917913112 huynhngocthao3112@gmail.com 4

31 Lê Thị Thảo Nữ 10 07 1969 Trường THCS&THPT U Minh Thượng 0848233087 thaotienganhumt@gmail.com 4

32 Phạm Thị Thắm Nữ 25 08 1979 Trường THCS&THPT U Minh Thượng 0857698724 phamthitham804@gmail.com 4

33 Nguyễn Thị Mộng Thùy Nữ 22 07 1988 Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận 0348695227 ntmthuy@vinhthuan.edu.vn 4

34 Hồ Thị Thủy Nữ 28 03 1987 Trường THCS Dương Đông 1, Phú Quốc 0398023640 thuyhopq640@gmail.com 4

35 Nguyễn Thị Thúy Nữ 18 11 1978 Trường THCS&THPT Mong Thọ 0979446584 thuynguyen@c3mongtho.edu.vn 4

36 Trần Thuỳ Trang Nữ 15 08 1974 Trường THCS Nguyễn Trãi, Rạch Giá 0975272025 tranthuytrangkg1974@gmail.com 4

37 Huỳnh Thị Diễm Trang Nữ 05 09 1971 Trường THCS Nguyễn Trãi, Rạch Giá 0834940459 diemtrang71.kg@gmail.com 4

38 Nguyễn Ngọc Trân Nữ 25 07 1972 Trường THCS Nguyễn Trãi, Rạch Giá 0854554278 nguyenngoctranlqk@gmail.com 4

39 Danh Trường Vũ Nam 20 05 1981 Trường THCS&THPT Thới Quản 0935390604 danhtruongvu@gmail.com 4

40 Nguyễn Thuỳ Trang Nữ 04 08 1987 Trường TH&THCS Ngọc Thành, Giồng Riềng 0977261633 trangnt.c2ngocthanh@giongrieng.edu.vn 4

41 Lê Thị Loánh Nữ 08 01 1990 TH&THCS Minh Thuận 4, UMT 0913810374 duonglehoanglan@gmail.com 4

42 Trần Thị Xuyến Nữ 20 10 1987 Trường TH&THCS Kiên Hảo, Hòn Đất 0853958337 tranxuyen67@gmail.com 4
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TT Họ và Tên Giới tính Ngày Tháng Năm Nơi công tác Số điện thoại Địa chỉ email Lớp Ghi chú

1 Đặng Thị Thúy An Nữ 28 08 1984 Trường THPT  An Minh 0947788240 dangthuyan48@gmail.com 5

2 Nguyễn Thùy Anh Nữ 30 12 1982 Trường THPT Châu Thành 0918301282 anhnt.thptct@gmail.com 5

3 Lê Minh Cảnh nam 27 11 1970 Trường THPT Thạnh Đông 0834699231 leminhcanhtd@gmail.com 5

4 Trần Văn Còn Nam 15 07 1987 Trường THCS&THPT Vĩnh Hòa 0766911127 tvcon.7d2@gmail.com 5

5 Phù Thị Hồng Châu Nữ 09 01 1982 Trường THPT Châu Thành 0919766225 chaupth.thptct@gmail.com 5

6 Nguyễn Hồ Thùy Dung Nữ 07 07 1997 Trường THPT Châu Thành 0941115531 nhtdung07071997@gmail.com 5

7 Hồ Thị Thuỳ Dung Nữ 06 07 1989 Trường THCS&THPT U Minh Thượng 0388659387 tienganhumt@gmail.com 5

8 Nguyễn Thành Đô Nam 09 09 1978 Trường THCS&THPT Minh Thuận 0852331117 nguyenthanhdothuong@gmail.com 5

9 Trần Văn Đường Nam 15 02 1975 Trường THPT An Biên 0858354618 tranvanduong75@gmail.com 5

10 Lê Thị Lệ Giang Nữ 26 02 1981 Trường THPT Sóc Sơn 0985676731 legiangrg@gmail.com 5

11 Trương Thị Hân Nữ 29 12 1986 Trường THCS&THPT Minh Thuận 0949579794 truongthihan1987@gmail.com 5

12 Trần Lê Cẩm Hiền Nữ 28 08 1982 Trường THPT An Thới 0938576849 camhienpq@gmail.com 5

13 Vi Kim Huệ Nữ 17 03 1979 Trường THPT Gò Quao 0918578757 vikimhue1703@gmail.com 5

14 Phạm Thị Huyền Nữ 06 11 1976 Trường THPT Kiên Lương 0911797576 huyenpt7276@gmail.com 5

15 Danh Thị Kiều Nữ 15 09 1981 Trường THCS&THPT Hòa Hưng 0777 805 084 kieudt@hoahung.edu.vn 5

16 Nguyễn Lý Liên Nữ 26 03 1985 Trường THPT An Thới 0984737477 nguyenlylien2603pq@gmail.com 5

17 Lâm Thị Thúy Linh Nữ 19 06 1987 Trường THCS&THPT Nam Yên 0986161387 thuylinh6d2@gmail.com 5

18 Đặng Kim Loan Nữ 07 02 1981 Trường THPT Gò Quao 0916176701 tangjinloan@gmail.com 5

19 Nguyễn Thị Thảo Ly Nữ 03 01 1992 Trường THCS&THPT Võ Văn Kiệt 0941014949 thaoly031@gmail.com 5

20 Trương Hữu Nghị Nam 15 08 1991 Trường THCS&THPT Nam Thái Sơn 0949931900 Thnghi.et@gmail.com 5

21 Trần Thị Như Ngọc Nữ 11 05 1983 Trường THCS&THPT Bàn Tân Định 0355668567 thinhungoc.83@gmai.com 5

22 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 01 01 1997 Trường THCS&THPT Vĩnh Phong 0834700345 nhunguyenthihuynh11081997@gmail.com 5

(Kèm theo Công văn số 2008/SGDĐT-GDTrH&GDTX, ngày 21/6/2023 của Sở GDĐT)

UBND TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
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23 Nguyễn Al Pha Nam 18 11 1978 Trường THPT An Biên 0941093790 alphanguyen97@gmail.com 5

24 Nguyễn Thị Hoa Phúc Nữ 15 09 1974 Trường THPT Vĩnh Thuận 0916331809 nthphuc.c3vinhthuan.kgg@moet.edu.vn 5

25 Nguyễn Thảo Phương Nữ 28 02 1977 Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn 0919192951 thaophuongkg77@gmail.com 5

26 Đặng Minh Tuấn Nam 30 06 1985 Trường THPT Thoại Ngọc Hầu 0782812333 dangtuan3006@gmail.com 5

27 Nguyễn Phan Ngọc Tuyết Nữ 21 10 1983 Trường THCS&THPT Minh Thuận 0857830888 ngoctuyet.c3minhthuan@gmail.com 5

28 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Nữ 04 09 1978 Trường THCS&THPT Mong Thọ 0398843396 thanhntn@c3mongtho.edu.vn 5

29 Huỳnh Thị Thu Thảo Nữ 10 10 1998 Trường THCS&THPT Nam Thái Sơn 0354771770 thaohuynh.10101998@gmail.com 5

30 Nguyễn Thị Thu Nữ 21 05 1982 Trường THCS&THPT Ba Hòn 0946424121 nguyenthuthu1982@gmail.com 5

31 Nguyễn Thị Thủy Nữ 04 12 1981 Trường THPT Thoại Ngọc Hầu 0329550895 thuynguyen41219@gmail.com 5

32 Kiều Thị Thanh Thúy Nữ 15 09 1988 Trường THPT Thạnh Đông 0396235557 thuykieuk32@gmail.com 5

33 Nguyễn Thị Thân Thương Nữ 29 08 1980 Trường THCS&THPT Minh Thuận 08177232 thanthuong.C3minhthuan@gmail.com 5

34 Phan Thiên Triệu nam 01 01 1983 Trường THPT Thạnh Đông 0395058292 phanthientrieu@gmail.com 5

35 Mao Bạch Tú Trinh Nữ 14 10 1976 Trường THPT Kiên Lương 0919633015 maottrinh@gmail.com 5

36 Tôn Thị Với Nữ 27 07 1978 Trường THCS&THPT Vân Khánh 0843272097 voitt.c3vankhanh@gmail.com 5

37 Lâm Quang Vũ Nam 12 07 1971 Truường THPT Giồng Riềng 0949993012 lamquangvu1971kg@gmail.com 5

38 Nguyễn Thụy Hải Yến Nữ 21 08 1979 Trường THPT  An Minh 0911655849 nthyen@thptanminh.sch.vn 5
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